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Câu 1: Trong các thành tựu tạo giống sau đây, thành tựu nào tạo ra từ công nghệ gen?

A. Lúa lùn năng suất cao

B. Cừu Đôly


C. Lúa “gạo vàng”

D. Cây Pomato
Câu 2: Theo cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, khi môi trường có lactôzơ

A. protein ức chế liên kết với vùng khởi động
B. gen cấu trúc không hoạt động


C. gen điều hòa tổng hợp protein ức chế
D. chất cảm ứng liên kết với vùng vận hành
Câu 3: Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể?

A. Mất đoạn
B. Lệch bội
C. Đảo đoạn
D. Lặp đoạn
Câu 4: Côđon nào sau đây không quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã? 


A. 5’UAX3’
B. 5’UGA3’
C. 5’UAA3’
D. 5’UAG3’
Câu 5: Một loài thực vật lưỡng bội 
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. Hợp tử của loài có bộ NST 
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phát triển thành thể đột biến nào sau đây? 

A. Thể tam bội
B. Thể một
C. Thể ba
D. Thể tứ bội
Câu 6: Đối với thực vật, phương pháp nào sau đây có ý nghĩa giúp nhân nhanh giống và tạo ra các cây đồng nhất về kiểu gen?

A. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.
B. Nuôi cấy mô tế bào.


C. Tạo giống bằng gây đột biến.
D. Dung hợp tế bào trần.
Câu 7: Loại liên kết hiđrô không tồn tại trong cấu trúc phân tử nào sau đây? 


A.  tARN
B. rARN
C. mARN
D. ADN
Câu 8:  Phương pháp nào sau đây có thể chữa được bệnh tật di truyền ở người?

A. Sinh thiết tua nhau thai. 
B. Liệu pháp gen.


C. Phân tích tế bào.

D. Chọc dò dịch ối.
Câu 9: Ở đậu Hà Lan, tính trạng nào sau đây tương phản với tính trạng hạt vàng? 

A. Hạt xanh.
B. Hạt trơn.
C. Hoa trắng.
D. Hạt nhăn. 
Câu 10: Nhà khoa học nào sau đây tiến hành thí nghiệm trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và phát hiện quy luật di truyền ngoài nhân? 


A. F. Jacôp.
B. G.J.Menđen.
C. T.H.Moocgan.
D. K. Coren.
Câu 11: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza có chức năng nào sau đây?

A. Lắp ráp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung.

B. Tháo xoắn 2 mạch đơn của phân tử ADN. 


C. Cắt các đoạn ADN và cắt mở vòng plasmit.


D. Nối các đoạn Okazaki tạo nên mạch mới.
Câu 12: Ở ruồi giấm, cặp NST giới tính của con đực là

A. XY.
B. XX.
C. XO.
D. YO.
Câu 13: Một NST có trình tự các gen là 
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 bị đột biến thành NST có trình tự các gen là 
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. Dạng đột biến này làm thay đổi

A. thành phần gen trên NST. 
B. số lượng gen trên NST.


C. cấu trúc NST.

D. kích thước của NST.
Câu 14: Nhận định nào sau đây sai khi nói về mức phản ứng và thường biến?

A. Mỗi kiểu gen có mức phản ứng khác nhau.


B. Mức độ mềm dẻo kiểu hình phụ thuộc vào kiểu gen.

C. Thường biến có thể di truyền được.


D. Mức phản ứng di truyền được.
Câu 15: Ở loài ruồi giấm, alen M qui định mắt đỏ, trội hoàn toàn so với alen m qui định mắt trắng. Gen qui định màu mắt nằm trên NST X vùng không tương đồng trên Y. Cách viết kiểu gen nào sau đây không chính xác? 


A. 
[image: image5.wmf]MM

XX

.
B. 
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Câu 16: Nhận định nào sau đây đúng về NST của một loài sinh vật lưỡng bội? 


A. Trong tế bào sinh dưỡng, các NST luôn tồn tại thành cặp tương đồng.

B. Tế bào sinh dưỡng có số lượng NST luôn lớn hơn trong tế bào sinh dục sơ khai.


C. Ở kì giữa giảm phân, mỗi NST kép gồm 1 phân tử ADN.


D. Các NST trong cùng một tế bào luôn có số lần nhân đôi bằng nhau.
Câu 17: Alen A bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, thể đột biến về gen này có kiểu gen nào sau đây? Cho biết alen trội là trội hoàn toàn và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. 


A. Aa.
B. Aa, aa.
C. AA, Aa. 
D. aa. 
Câu 18: Một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Cứ mỗi alen trội làm cây cao thêm 10cm. Cây thấp nhất có chiều cao 100cm. Cây mang kiểu gen Aabb có chiều cao 


A. 120cm.
B. 110cm.
C. 130cm.
D. 100cm.
Câu 19: Bằng phương pháp cấy truyền phôi ở động vật, các cơ thể con được tạo ra từ một phôi có đặc điểm nào sau đây? 

A. Không có khả năng sinh sản.
B. Có kiểu hình luôn giống nhau.


C. Không có khả năng giao phối với nhau.
D. Có kiểu gen khác nhau.
Câu 20: Xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, với p là tần số alen A, q là tần số alen a. Quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 
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. Theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ 


A. tăng tỉ lệ kiểu gen dị hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen đồng hợp.


B. giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp, tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp.


C. luôn biến đổi.


D. duy trì ổn định.
Câu 21: Người ta sử dụng hạt phấn mang kiểu gen aB vào mục đích nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy hạt phấn sau đó đem lưỡng bội hóa. Theo lí thuyết, quần thể cây con giống được tạo ra mang kiểu gen nào sau đây?

A. aaBB.
B. AABB.
C. Aabb.
D. aaBb.
Câu 22: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen B, b và D, d nằm trên cùng 1 cặp NST và liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen khác nhau?


A. 
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Câu 23: Triplet 
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 mã hóa axit amin triptôphan, tARN vận chuyển axit amin này có anticôđon là 

A. 5’UGG3’.
B. 3’AXX5'.
C. 5’TGG3’.
D. 3’UGG5'. 
Câu 24: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen và tạo ra giao tử Bd chiếm tỉ lệ 30%. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là


A. 30%.
B. 40%.
C. 10%.
D. 20%.
Câu 25: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 
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=

. Người ta đã phát hiện 4 thể đột biến có bộ NST trong tế bào sinh dưỡng có số lượng NST như sau:
	Thể đột biến
	A
	B
	C
	D

	Số lượng NST
	36
	23
	48
	25


Nhận định nào sau đây đúng về các thể đột biến? 


A. Thể đột biến (C) chỉ được hình thành qua nguyên phân.


B. Thể đột biến (A) là thể tam bội.


C. Thể đột biến (B) là thể đa bội.


D. Thể đột biến (D) có một cặp NST tồn tại 4 chiếc.
Câu 26: Một tế bào sinh dưỡng của loài 
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thực hiện nguyên phân một lần. Ở kì sau của quá trình phân bào này có một NST không phân li, các NST khác phân li bình thường. Nhận định nào sau đây đúng về các tế bào con tạo ra? 

A. Một tế bào có 14 NST và một tế bào có 13 NST.


B. Một tế bào có 13 NST và một tế bào có 15 NST.


C. Cả hai tế bào đều có 14 NST. 


D. Một tế bào có 16 NST và một tế bào có 12 NST. 

Câu 27: Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 1 cặp gen giao phấn với nhau, tạo ra 
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 có 4 loại kiểu hình. Chọn một cây thân cao, hoa đỏ của 
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tự thụ phấn tạo ra 
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. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở 
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 không thể là trường hợp nào sau đây?


A. 9:3:3:1.

B. 0,51:0,24: 0,24 : 0,01.

C. 3: 3:1:1.

D. 1:2:1.
Câu 28: Ở Vi khuẩn E.coli, một đột biến điểm xảy ra ở vùng mã hóa của alen A trở thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Alen A và a có thể có tổng số nuclêôtit bằng nhau. 
II. Số nu từng loại của alen A và a có thể bằng nhau. 
III. Phân tử mARN do 2 alen A, a qui định chắc chắn có cấu trúc khác nhau. 
IV. Khi tỉ lệ A/G của alen a giảm thì chắc chắn đã xảy ra đột biến mất 1 cặp nu A-T. 

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 29: Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, 2 cặp gen này phân li độc lập và không phát sinh đột biến trong quá trình tạo giao tử. Thế hệ P: Cây thân cao, hoa trắng thuần chủng thụ phấn cho các cây cùng loài, tạo ra 
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 của mỗi phép lại đều có tỉ lệ 1 cây thân cao, hoa đỏ :1 cây thân cao, hoa trắng. Theo lí thuyết, dựa vào kiểu gen của P, ở thế hệ P có tối đa bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? 


A. 3
B. 4.
C. 2
D. 1.
Câu 30: Một cơ thể thực vật lưỡng bội có bộ NST đơn bội 
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. Một tế bào sinh dưỡng ở mô phân sinh của cơ thể này tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần và tạo ra 256 tế bào con. Số phân tử ADN được tổng hợp mới hoàn toàn từ nguyên liệu do môi trường nội bào cung cấp là


A. 1785.
B. 3570.
C. 1778
D. 3556.
Câu 31: Một quần thể có cấu trúc di truyền: 0,3 AA: 0,6 Aa: 0,1aa. Tần số alen a chiếm tỉ lệ


A.  0,3.
B. 0,6.
C.  0,4.
D. 0,1.
Câu 32: Một loài thực vật lưỡng bội, màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Phép lai nào sau đây chỉ xuất hiện một kiểu hình ở đời con? 


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 33: Bảng dưới đây cho biết trật tự nucleotit trên một đoạn ở vùng mã hóa của mạch gốc của gen qui định prôtêin ở sinh vật nhân sơ và các alen được tạo ra từ gen này do đột biến điểm: 
	Gen ban đầu:
	3’TAX. TTX. AAA. XXG…5’

	Alen đột biến 1:
	3’TAX. TTX. AAA. XXA…5’

	Alen đột biến 2:
	3’TAX. ATX. AAA. XXG…5’

	Alen đột biến 3:
	3’TAX. TTX. AAA. TXG…5’

	Alen đột biến 4:
	3’TAX. TTX. AAT. XXG…5’


Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương ứng là: 5'AUG3': Met; 5’AAA3’ và 5'AAG3': Lys; 5'UUU3’: Phe; 5’UUA: Leu; 5'GGX3' và 5'GGU3': Gly; 5'AGX3': Ser. Phân tích các dữ liệu trên, hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? 
I. Trật tự nu trên phân tử ARN được sao từ gen ban đầu là: 3'...AUG.AAG.UUU.GGX...5' 
II. Chuỗi polipeptit do alen đột biến 1 mã hóa sai khác 1 axitamin so với chuỗi pôlipeptit do gen ban đầu mã hóa. 
III. Có 2 trong số 4 loại alen đột biến đã xuất hiện mã kết thúc sớm. 
IV. Trật tự sắp xếp một đoạn các đa trong chuỗi polipeptit được tạo ra bởi alen đột biến 3 là: Met – Lys – Phe – Ser ... 


A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 34: Hai tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường, loại giao tử abD chiếm tỉ lệ 12,5%. Tỉ lệ nào sau đây không thể có của loại giao tử abd ? 


A. 12,5%.
B. 37,5%
C. 25%.
D. 50%.
Câu 35: Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen: A,a; B,b và D, d; mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai 
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 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả ba tính trạng là 1,25%. Tính theo lí thuyết, thì tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 tính trạng là 


A. 43,85%.
B. 32,75%.
C. 41,25%.
D. 27,5%.
Câu 36: Một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do 1 gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra 
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. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 


A. Có tối đa 12 phép lai P cho 
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 có 7 loại kiểu gen.


B. Có tối đa 3 phép lai P cho 
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 có tỉ lệ kiểu hình là 1:1:1:1.


C. Nếu 
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 có 3 loại kiểu gen thì 2 cây ở thế hệ P có thể có kiểu gen giống nhau.


D. Có tối đa 3 phép lai P cho 
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 có 4 loại kiểu gen và tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.
Câu 37: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen: A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B quy định quả tròn, kiểu gen chỉ có một loại alen trội: A hoặc B quy định quả dài, kiểu gen đồng hợp lặn quy định quả dẹt. Phép lai P: cây quả tròn lại với cây quả dài thu được 
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 có 4 kiểu tổ hợp khác nhau. Theo lí thuyết, trong những nhận định sau có bao nhiêu nhận định sai? 
I. 
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 có tối đa 9 loại kiểu gen. 
II. Có 6 phép lai P phù hợp với kết quả trên. 
III. Có 2 phép lai P tạo 
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 có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 cây quả tròn : 1 cây quả dài. 
IV. Ở 
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 cây quả dẹt chiếm tỉ lệ 25%. 


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 38: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu ABO và một bệnh ở người. Biết rằng gen quy định nhóm máu có 3 alen 
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; trong đó alen 
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 quy định nhóm máu A, alen 
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 quy định nhóm máu B đều trội hoàn toàn so với alen IO quy định nhóm máu O. Quần thể người cân bằng di truyền về nhóm máu có 36% số người có nhóm máu O và 45% số người có máu A. Bệnh M trong phả hệ là do một trong 2 alen của một gen quy định, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng người số 4 không mang alen bệnh M và không phát sinh đột biến mới. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? 
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I. Có thể xác định chính xác kiểu gen của 3 người trong phả hệ. 
II. Xác suất người số 5 mang máu A là 84%.
III. Xác suất người số 8 mang máu O là 36/169. 
IV. Cặp vợ chồng 6 – 7 mong muốn sinh được 1 đứa con trai máu O và không mắc bệnh M. Xác suất thành công là 9/266. 

A. 4.
B. 3.
C. 1.

D. 2.
Câu 39: Một quần thể có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa. Cho biết alen A quy định quả tròn là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài. Biết sự biểu hiện của gen không chịu ảnh hưởng của môi trường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng về quần thể này?
I. Tỉ lệ cây quả tròn giảm dần qua các thế hệ tự thụ phấn. 
II. Thành phần kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình không đổi qua các thế hệ giao phấn ngẫu nhiên. 
III. Cho các cây quả tròn ở P giao phấn ngẫu nhiên tạo 
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, tỉ lệ cây có quả dài ở 
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 là 1/9. 
IV. Nếu quần thể xảy ra tự thụ liên tiếp qua 3 thế hệ, tỉ lệ cây quả tròn dị hợp trong số cây quả tròn ở 
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 chiếm tỉ lệ 6,25%. 

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 40: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai P: 
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, trong tổng số cá thể thu được ở 
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, số cá thể có kiểu hình trội về cả ba tính trạng chiếm tỉ lệ 50,73%. Theo lí thuyết, trong số các cá thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng ở 
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, số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ



A. 18,02%.
B. 72,07%.
C. 30,14%.
D. 36,03%.
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Câu 1: Trong các thành tựu tạo giống sau đây, thành tựu nào tạo ra từ công nghệ gen?

A. Lúa lùn năng suất cao

B. Cừu Đôly



C. Lúa “gạo vàng”

D. Cây Pomato
Lời giải:
Phương pháp: Nhận biết các thành tựu công nghệ gen: Thao tác trên vật liệu di truyền cấp phân tử. 
Cách giải: 
A: Lai giống.

B, D: Công nghệ tế bào. 
C: Công nghệ gen. 
Chọn C.
Câu 2: Theo cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, khi môi trường có lactôzơ

A. protein ức chế liên kết với vùng khởi động
B. gen cấu trúc không hoạt động



C. gen điều hòa tổng hợp protein ức chế
D. chất cảm ứng liên kết với vùng vận hành
Lời giải:
Phương pháp: Dựa vào cơ chế hoạt động của Operon Lac. 

Cách giải: Khi môi trường có lactose: 

+ Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế. 

+ Protein ức chế liên kết với vùng vận hành, ngăn cản sự phiên mã. 
Chọn C. 
Câu 3: Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể?

A. Mất đoạn
B. Lệch bội
C. Đảo đoạn
D. Lặp đoạn
Lời giải:
Phương pháp: 
Đột biến cấu trúc NST sẽ làm thay đổi cấu trúc NST. 
ĐB cấu trúc NST gồm: đảo đoạn, mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn. 
Cách giải: Đột biến lệch bội là đột biến số lượng NST không ảnh hưởng tới cấu trúc của NST. 
Chọn B.
Câu 4: Côđon nào sau đây không quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã? 


A. 5’UAX3’
B. 5’UGA3’
C. 5’UAA3’
D. 5’UAG3’
Lời giải:
Phương pháp: Số bộ ba không mã hóa axit amin: 3 mã kết thúc: 5’UAA3’; 5'UAG3’; 5’UGA3’ 

Cách giải: Codon 5’UAX3’ không quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã. 
Chọn A.
Câu 5: Một loài thực vật lưỡng bội 
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. Hợp tử của loài có bộ NST 
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phát triển thành thể đột biến nào sau đây? 

A. Thể tam bội
B. Thể một
C. Thể ba
D. Thể tứ bội

Lời giải: Hợp tử của loài có bộ NST 
[image: image53.wmf]2n1
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 phát triển thành thể ba. 
Chọn C.
Câu 6: Đối với thực vật, phương pháp nào sau đây có ý nghĩa giúp nhân nhanh giống và tạo ra các cây đồng nhất về kiểu gen?

A. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.
B. Nuôi cấy mô tế bào.



C. Tạo giống bằng gây đột biến.
D. Dung hợp tế bào trần.
Lời giải:
Phương pháp: Để nhân giống nhanh và tạo ra các sinh vật có kiểu gen đồng nhất người ta sử dụng công nghệ tế bào: Nuôi cấy mô, tế bào thực vật, cấy truyền phôi... 
Cách giải: Để nhận nhanh các cây, tạo ra các cây có cùng nguồn gốc chúng ta có thể sử dụng phương pháp nuôi cấy mô, tế 

bào thực vật. 
Chọn B.
Câu 7: Loại liên kết hiđrô không tồn tại trong cấu trúc phân tử nào sau đây? 


A.  tARN
B. rARN
C. mARN
D. ADN
Lời giải:
Phương pháp: Liên kết hidro là liên kết giữa các nucleotit không liên tiếp. 
Cách giải: Trong các loại phân tử trên thì mARN có cấu trúc mạch thẳng nên không có liên kết hidro trong phân tử. 
Chọn C.
Câu 8:  Phương pháp nào sau đây có thể chữa được bệnh tật di truyền ở người?

A. Sinh thiết tua nhau thai. 
B. Liệu pháp gen.



C. Phân tích tế bào.

D. Chọc dò dịch ối.
Lời giải:
Phương pháp: Liệu pháp gen: thay thế gen bệnh bằng gen lành. 
Cách giải: Trong các phương pháp trên thì liệu pháp gen có thể chữa được bệnh tật di truyền ở người. Các phương pháp còn lại là để chẩn đoán bệnh trước sinh. 
Chọn B.
Câu 9: Ở đậu Hà Lan, tính trạng nào sau đây tương phản với tính trạng hạt vàng? 

A. Hạt xanh.
B. Hạt trơn.
C. Hoa trắng.
D. Hạt nhăn. 
Lời giải:
Phương pháp: Cặp tính trạng tương phản: Hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng Cách giải: Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt xanh tương phản với tính trạng hạt vàng. 
Chọn A.
Câu 10: Nhà khoa học nào sau đây tiến hành thí nghiệm trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và phát hiện quy luật di truyền ngoài nhân? 


A. F. Jacôp.
B. G.J.Menđen.
C. T.H.Moocgan.
D. K. Coren.
Lời giải:
T. H. Moocgan đã nghiên cứu trên ruồi giấm và phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết. 
G.J. Menđen đưa ra giả thuyết các nhân tố di truyền của bố và mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau (Quy luật phân li). 

K. Coren: Di truyền tế bào chất. 
F. Jacop: Mô hình Operon Lac. 
Chọn D.
Câu 11: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza có chức năng nào sau đây?

A. Lắp ráp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung.

B. Tháo xoắn 2 mạch đơn của phân tử ADN. 


C. Cắt các đoạn ADN và cắt mở vòng plasmit.



D. Nối các đoạn Okazaki tạo nên mạch mới.
Lời giải:
Phương pháp: Dựa vào vai trò của các enzyme trong nhân đôi ADN. 

Cách giải: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza có chức năng lắp ráp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung. 

Chọn A.
Câu 12: Ở ruồi giấm, cặp NST giới tính của con đực là

A. XY.
B. XX.
C. XO.
D. YO.
Lời giải: Ở ruồi giấm, con đực XY; con cái XX. 
Chọn A.
Câu 13: Một NST có trình tự các gen là 
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 bị đột biến thành NST có trình tự các gen là 
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. Dạng đột biến này làm thay đổi

A. thành phần gen trên NST. 
B. số lượng gen trên NST.



C. cấu trúc NST.

D. kích thước của NST.
Lời giải:
Phương pháp: So sánh trình tự gen trên NST 
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 dạng đột biến. 

Cách giải: 
Trước đột biến: 
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Sau đột biến: 
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 dạng đột biến: đảo đoạn BCD, dạng đột biến này không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST. 
Chọn C.
Câu 14: Nhận định nào sau đây sai khi nói về mức phản ứng và thường biến?

A. Mỗi kiểu gen có mức phản ứng khác nhau.



B. Mức độ mềm dẻo kiểu hình phụ thuộc vào kiểu gen.

C. Thường biến có thể di truyền được.



D. Mức phản ứng di truyền được.
Lời giải:
Phương pháp: 
Mức phản ứng: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen. Mức phản ứng do kiểu gen quy định. Các kiểu gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau, các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau. 
Mềm dẻo kiểu hình: Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau (thường biến) - Thường biến giúp sinh vật thích nghi thụ động với sự thay đổi của môi trường. 

Cách giải: Phát biểu sai về mức phản ứng và thường biến là C, thường biến không có khả năng di truyền. Chọn C.
Câu 15: Ở loài ruồi giấm, alen M qui định mắt đỏ, trội hoàn toàn so với alen m qui định mắt trắng. Gen qui định màu mắt nằm trên NST X vùng không tương đồng trên Y. Cách viết kiểu gen nào sau đây không chính xác? 


A. 
[image: image60.wmf]MM

XX

.
B. 
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C. 
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Lời giải:
 Phương pháp: Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X 
[image: image64.wmf]®

 không có alen trên Y. 
Cách giải: Kiểu gen 
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 là cách viết sai. 
Chọn B.
Câu 16: Nhận định nào sau đây đúng về NST của một loài sinh vật lưỡng bội? 


A. Trong tế bào sinh dưỡng, các NST luôn tồn tại thành cặp tương đồng.

B. Tế bào sinh dưỡng có số lượng NST luôn lớn hơn trong tế bào sinh dục sơ khai.



C. Ở kì giữa giảm phân, mỗi NST kép gồm 1 phân tử ADN.



D. Các NST trong cùng một tế bào luôn có số lần nhân đôi bằng nhau.
Lời giải:
Phương pháp: Dựa vào đặc điểm của bộ NST giới tính. 
Cách giải: 
A sai, ở cặp NST giới tính của giới dị giao tử thì không tồn tại thành cặp tương đồng. 
B sai, số lượng NST có trong tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai là giống nhau. 
C sai, mỗi nhiễm sắc thể kép gồm 2 phân tử ADN. 
D đúng. 
Chọn D.
Câu 17: Alen A bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, thể đột biến về gen này có kiểu gen nào sau đây? Cho biết alen trội là trội hoàn toàn và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. 


A. Aa.
B. Aa, aa.
C. AA, Aa. 
D. aa. 
Lời giải:
Phương pháp: Thể đột biến: Cá thể mang đột biến đã được biểu hiện ra kiểu hình 
Cách giải: Thể đột biến phải mang alen đột biến và biểu hiện ra kiểu hình: aa.
Chọn D.
Câu 18: Một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Cứ mỗi alen trội làm cây cao thêm 10cm. Cây thấp nhất có chiều cao 100cm. Cây mang kiểu gen Aabb có chiều cao 


A. 120cm.
B. 110cm.
C. 130cm.
D. 100cm.
Lời giải: Cây thấp nhất có 2 alen trội cao 100 cm, mỗi alen trội làm tăng chiều cao 10cm cây AAbb có 2 alen trội sẽ có chiều cao 
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cm. 
Chọn A.
Câu 19: Bằng phương pháp cấy truyền phôi ở động vật, các cơ thể con được tạo ra từ một phôi có đặc điểm nào sau đây? 

A. Không có khả năng sinh sản.
B. Có kiểu hình luôn giống nhau.



C. Không có khả năng giao phối với nhau.
D. Có kiểu gen khác nhau.
Lời giải:
Phương pháp: Những con vật sinh ra từ 1 phôi sẽ có kiểu gen và kiểu hình, giới tính giống nhau. 

Cách giải: Bằng phương pháp cấy truyền phôi ở động vật, các cơ thể con được tạo ra từ một phôi sẽ không giao phối với nhau được vì chúng cùng giới tính. 
Chọn C.
Câu 20: Xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, với p là tần số alen A, q là tần số alen a. Quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 
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. Theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ 


A. tăng tỉ lệ kiểu gen dị hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen đồng hợp.



B. giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp, tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp.



C. luôn biến đổi.



D. duy trì ổn định.
Lời giải:
Phương pháp: Đạt cân bằng di truyền và không đổi qua các thế hệ. Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc
[image: image68.wmf]22
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Cách giải: Quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 
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 đã đạt cân bằng di truyền và sẽ được duy trì ổn định qua các thế hệ. 
Chọn D.
Câu 21: Người ta sử dụng hạt phấn mang kiểu gen aB vào mục đích nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy hạt phấn sau đó đem lưỡng bội hóa. Theo lí thuyết, quần thể cây con giống được tạo ra mang kiểu gen nào sau đây?

A. aaBB.
B. AABB.
C. Aabb.
D. aaBb.
Lời giải:
Phương pháp: Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa sẽ thu được dòng thuần. 

Cách giải: Hạt phấn aB 
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 nuôi cấy và lưỡng bội hóa thu được: aaBB. 
Chọn A.
Câu 22: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen B, b và D, d nằm trên cùng 1 cặp NST và liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen khác nhau?



A. 
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C. 
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D. 
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.
Lời giải:
Phương pháp: Để tạo được 3 kiểu gen khác nhau thì P tạo 2 loại giao tử giống nhau. 
Cách giải: Phép lai D: có P tạo 2 loại giao tử giống nhau: 
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Chọn D.
Câu 23: Triplet 
[image: image76.wmf]3'AXX5'

 mã hóa axit amin triptôphan, tARN vận chuyển axit amin này có anticôđon là 


A. 5’UGG3’.
B. 3’AXX5'.
C. 5’TGG3’.
D. 3’UGG5'. 
Lời giải:
Phương pháp: Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G. Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã: A-U; G-X và ngược lại 
Cách giải: 
Triplet: 3’AXX5' 
Codon: 5'UGG3’ 
Anticodon: 3’AXX5’ 
Chọn B.
Câu 24: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
[image: image77.wmf]Bd

bD

 đã xảy ra hoán vị gen và tạo ra giao tử Bd chiếm tỉ lệ 30%. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là



A. 30%.
B. 40%.
C. 10%.
D. 20%.
Lời giải:
Phương pháp:

Một cơ thể có kiểu gen 
[image: image78.wmf]AB
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 giảm phân:


+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử:

GT liên kết: 
[image: image79.wmf]1f
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; GT hoán vị: 
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Cách giải:
Cơ thể có kiểu gen 
[image: image81.wmf]Bd
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 đã xảy ra hoán vị gen và tạo ra giao tử Bd chiếm tỉ lệ 30%.

Hay 
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Chọn B.
Câu 25: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 
[image: image83.wmf]2n24
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. Người ta đã phát hiện 4 thể đột biến có bộ NST trong tế bào sinh dưỡng có số lượng NST như sau:
	Thể đột biến
	A
	B
	C
	D

	Số lượng NST
	36
	23
	48
	25


Nhận định nào sau đây đúng về các thể đột biến? 


A. Thể đột biến (C) chỉ được hình thành qua nguyên phân.



B. Thể đột biến (A) là thể tam bội.



C. Thể đột biến (B) là thể đa bội.



D. Thể đột biến (D) có một cặp NST tồn tại 4 chiếc.
Lời giải:
Phương pháp: 
Bước 1: Xác định bộ NST đột biến, dạng đột biến. 
Bước 2: Xét các phát biểu.
Cách giải:
	Thể đột biến
	A
	B
	C
	D

	Số lượng NST
	36
	23
	48
	25

	Dạng đột biến
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	Tam bội
	Thể một
	Tứ bội
	Thể ba


Xét các phát biểu: 
A sai, thể tứ bội có thể hình thành do sự kết hợp của 2 giao tử 2n, qua giảm phân và thụ tinh. 
B đúng. 

C sai, thể (B) là lệch bội. 
D sai, thể (D) có 1 cặp NST tồn tại 3 chiếc. 
Chọn B.
Câu 26: Một tế bào sinh dưỡng của loài 
[image: image88.wmf](
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thực hiện nguyên phân một lần. Ở kì sau của quá trình phân bào này có một NST không phân li, các NST khác phân li bình thường. Nhận định nào sau đây đúng về các tế bào con tạo ra? 

A. Một tế bào có 14 NST và một tế bào có 13 NST.



B. Một tế bào có 13 NST và một tế bào có 15 NST.



C. Cả hai tế bào đều có 14 NST. 


D. Một tế bào có 16 NST và một tế bào có 12 NST. 
Lời giải:
Phương pháp: Tế bào 
[image: image89.wmf]2n

 nguyên phân, sự không phân li ở 1 cặp NTS sẽ tạo ra 2 loại tế bào 
[image: image90.wmf]2n1
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 và 
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Cách giải: Một tế bào sinh dưỡng của loài 
[image: image92.wmf](
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thực hiện nguyên phân một lần. Ở kì sau của quá trình phân bào này có một NST không phân li, các NST khác phân li bình thường. 


[image: image93.wmf]®

 tạo 2 loại tế bào 
[image: image94.wmf]2n115
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 và 
[image: image95.wmf]2n113
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. 
Chọn B.
Câu 27: Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 1 cặp gen giao phấn với nhau, tạo ra 
[image: image96.wmf]1
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 có 4 loại kiểu hình. Chọn một cây thân cao, hoa đỏ của 
[image: image97.wmf]1
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tự thụ phấn tạo ra 
[image: image98.wmf]a
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. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở 
[image: image99.wmf]2
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 không thể là trường hợp nào sau đây?



A. 9:3:3:1.

B. 0,51:0,24: 0,24 : 0,01.

C. 3: 3:1:1.

D. 1:2:1.
Lời giải:
Phương pháp: Xét 2 trường hợp: 


+ Phân li độc lập 

+ Liên kết gen 
Viết sơ đồ lai để tính tỉ lệ kiểu gen ở môi trường hợp. 
Cách giải: 
[image: image100.wmf]1
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 có 4 loại kiểu hình 
[image: image101.wmf]®

 P đều mang 2 alen lặn.
 Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 1 cặp gen giao phấn với nhau 
[image: image102.wmf]®

 thân cao hoa đỏ 
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 dị hợp tử về các cặp gen. 
Do cây hoa đỏ, thân cao 
[image: image104.wmf]1
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 dị hợp 2 cặp gen 
[image: image105.wmf]®
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 có 4 hoặc 16 tổ hợp 
Ta có thể thấy tỉ lệ 3:3:1:1 có số tổ hợp là 8 
[image: image107.wmf]®

 sai. 
TH1: Các gen phân li độc lập 

[image: image108.wmf]P:AabbaaBb
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 thân cao, hoa đỏ 
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: AaBb tự thụ: 
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tỉ lệ 9:3:3:1 
TH2: Các gen liên kết với nhau
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 Thân cao hoa đỏ 
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 tự thụ: 
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 Tỉ lệ kiểu gen 1:2:1. 
Chọn C. 
Câu 28: Ở Vi khuẩn E.coli, một đột biến điểm xảy ra ở vùng mã hóa của alen A trở thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Alen A và a có thể có tổng số nuclêôtit bằng nhau. 
II. Số nu từng loại của alen A và a có thể bằng nhau. 
III. Phân tử mARN do 2 alen A, a qui định chắc chắn có cấu trúc khác nhau. 
IV. Khi tỉ lệ A/G của alen a giảm thì chắc chắn đã xảy ra đột biến mất 1 cặp nu A-T. 

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Lời giải:
Phương pháp: 
Đột biến điểm: là loại đột biến chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit. 
Đột biến có thể là:
	Dạng ĐB
	Thay thế 1 cặp
	Thêm 1 cặp
	Mất 1

	Chiều dài
	Không đổi
	Tăng 
[image: image114.wmf]3,4Å


	Giảm 
[image: image115.wmf]3,4Å



	N
	N
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	Số LK hidro
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Không đổi
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 Tăng 1
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 Giảm 1
	Tăng 1 cặp 
[image: image121.wmf]AT
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tăng 2 LK.
Tăng 1 cặp 
[image: image122.wmf]GX
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tăng 3 LK.
	Giảm 1 cặp 
[image: image123.wmf]AT
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giảm 2 LK.
Giảm 1 cặp 
[image: image124.wmf]GX
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giảm 3 LK.


 

Cách giải: Alen A đột biến điểm thành alen a 
I đúng, nếu xảy ra đột biến thay thế 1 cặp nucleotit. 
II đúng, nếu xảy ra đột biến thay thế 1 cặp nucleotit. 
III đúng, do trình tự vùng mã hóa bị thay đổi. 
IV sai, có thể xảy ra đột biến thêm 1 cặp G-X hoặc thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X. 
Vậy có 3 phát biểu đúng. 
Chọn A.
Câu 29: Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, 2 cặp gen này phân li độc lập và không phát sinh đột biến trong quá trình tạo giao tử. Thế hệ P: Cây thân cao, hoa trắng thuần chủng thụ phấn cho các cây cùng loài, tạo ra 
[image: image125.wmf]1
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 của mỗi phép lại đều có tỉ lệ 1 cây thân cao, hoa đỏ :1 cây thân cao, hoa trắng. Theo lí thuyết, dựa vào kiểu gen của P, ở thế hệ P có tối đa bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? 


A. 3
B. 4.
C. 2
D. 1.

Lời giải:
Đời con phân li 1 thân cao hoa đỏ: 1 thân cao hoa trắng 
[image: image127.wmf]bbBb
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Số phép lại có thể là: 
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 Có 3 phép lai. 
Chọn A.
Câu 30: Một cơ thể thực vật lưỡng bội có bộ NST đơn bội 
[image: image129.wmf](
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. Một tế bào sinh dưỡng ở mô phân sinh của cơ thể này tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần và tạo ra 256 tế bào con. Số phân tử ADN được tổng hợp mới hoàn toàn từ nguyên liệu do môi trường nội bào cung cấp là



A. 1785.
B. 3570.
C. 1778
D. 3556.
Lời giải:
Phương pháp: 
Một phân tử ADN nhân đôi k lần. 
Số phân tử ADN con được tạo ra: 
[image: image130.wmf]k
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Số phân tử ADN chưa hoàn toàn nguyên liệu mới 

= Số phân tử ADN được tạo ra 
[image: image131.wmf]k
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Bước 1: Tính số phân tử ADN con được tạo ra = số tế bào 
[image: image132.wmf]´

 số NST của mỗi tế bào. 
Bước 2: Số phân tử ADN gồm nguyên liệu mới hoàn toàn = tổng số phân tử ADN – 2 
[image: image133.wmf]´

 số phân tử ADN ban đầu.

Cách giải: 
Cơ thể này có 
[image: image134.wmf]2n14
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một tế bào sinh dưỡng có 14 phân tử ADN. 
Trong 256 tế bào con có: 
[image: image135.wmf]256143584
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 phân tử ADN.
 Số phân tử ADN nguyên liệu mới hoàn toàn 
[image: image136.wmf]35842143556
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 phân tử. 
Chọn D.
Câu 31: Một quần thể có cấu trúc di truyền: 0,3 AA: 0,6 Aa: 0,1aa. Tần số alen a chiếm tỉ lệ



A.  0,3.
B. 0,6.
C.  0,4.
D. 0,1.
Lời giải:
Phương pháp: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: 
[image: image137.wmf]xAA:yAa:zaa


Tần số alen 
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Cách giải: Quần thể có thành phần kiểu gen: 
[image: image139.wmf]0,3AA:0,6Aa:0,1aa


Tần số alen 
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Chọn C.
Câu 32: Một loài thực vật lưỡng bội, màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Phép lai nào sau đây chỉ xuất hiện một kiểu hình ở đời con? 


A. 
[image: image141.wmf]AaBbAABB.
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B. 
[image: image142.wmf]AaBbaabb.
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C. 
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D. 
[image: image144.wmf]AaBbAABb.
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Lời giải:

Phương pháp: Phép lai với cơ thể có kiểu gen đồng hợp trội cho đời con 1 loại kiểu hình.

Cách giải: Phép lai 
[image: image145.wmf]A:AaBbAABB
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 Đời con: 
[image: image146.wmf]AB
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Chọn A.
Câu 33: Bảng dưới đây cho biết trật tự nucleotit trên một đoạn ở vùng mã hóa của mạch gốc của gen qui định prôtêin ở sinh vật nhân sơ và các alen được tạo ra từ gen này do đột biến điểm: 
	Gen ban đầu:
	3’TAX. TTX. AAA. XXG…5’

	Alen đột biến 1:
	3’TAX. TTX. AAA. XXA…5’

	Alen đột biến 2:
	3’TAX. ATX. AAA. XXG…5’

	Alen đột biến 3:
	3’TAX. TTX. AAA. TXG…5’

	Alen đột biến 4:
	3’TAX. TTX. AAT. XXG…5’


Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương ứng là: 5'AUG3': Met; 5’AAA3’ và 5'AAG3': Lys; 5'UUU3’: Phe; 5’UUA: Leu; 5'GGX3' và 5'GGU3': Gly; 5'AGX3': Ser. Phân tích các dữ liệu trên, hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? 
I. Trật tự nu trên phân tử ARN được sao từ gen ban đầu là: 3'...AUG.AAG.UUU.GGX...5' 
II. Chuỗi polipeptit do alen đột biến 1 mã hóa sai khác 1 axitamin so với chuỗi pôlipeptit do gen ban đầu mã hóa. 
III. Có 2 trong số 4 loại alen đột biến đã xuất hiện mã kết thúc sớm. 
IV. Trật tự sắp xếp một đoạn các đa trong chuỗi polipeptit được tạo ra bởi alen đột biến 3 là: Met – Lys – Phe – Ser ... 


A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Lời giải:
Phương pháp: 
Xác định trình tự mARN 
[image: image147.wmf]®

 trình tự axit amin 
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G. 
3 mã kết thúc: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5'UGA3’
Cách giải: 
	Gen ban đầu:
	3’TAX. TTX. AAA. XXG…5’

	Alen đột biến 1:
	3’TAX. TTX. AAA. XXA…5’

	Alen đột biến 2:
	3’TAX. ATX. AAA. XXG…5’

	Alen đột biến 3:
	3’TAX. TTX. AAA. TXG…5’

	Alen đột biến 4:
	3’TAX. TTX. AAT. XXG…5’


I sai. 
Mạch gốc: 3'TAX. TTX.AAA. XXG...5’ 
mARN: 5’AUG. AAG. UUU. GGX...3’ 
Axit amin: Met-Lys - Phe – Gly. 
II sai, alen đột biến 1: XXA 
[image: image148.wmf]®

 Codon: GGU mã hóa cho Gly 
[image: image149.wmf]®

 chuỗi polipeptit không đổi. 
III sai, mã kết thúc: 5’UAA3’; 5'UAG3’ ; 5'UGA3’ 
Alen 2: triplet mang đột biến: 3’ATX5’ 
[image: image150.wmf]®

 codon 5’UAG3’ là mã kết thúc 

Chỉ có 1 alen đột biến có xuất hiện mã kết thúc sớm. 
IV đúng. 
Alen đột biến 3: 3’TAX. TTX. AAA.TXG...5’ 
mARN             : 5’AUG. AAG. UUU. AGX...3' 
Axit amin        : Met - Lys - Phe - Ser 

Chọn D.
Câu 34: Hai tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen 
[image: image151.wmf]BD
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 giảm phân bình thường, loại giao tử abD chiếm tỉ lệ 12,5%. Tỉ lệ nào sau đây không thể có của loại giao tử abd ? 


A. 12,5%.
B. 37,5%
C. 25%.
D. 50%.
Lời giải:
Phương pháp: Một tế bào có kiểu gen 
[image: image152.wmf]AB
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 giảm phân: 


+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab.

+ Có HVG tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1; 
GT liên kết: AB, ab; GT hoán vị: Ab, aB.
Cách giải: 
abD = 12,5% = 1/8 
[image: image153.wmf]®

 Ít nhất 1 tế bào giảm phân có HVG tạo: ABD = Abd = abD = abd = 12,5% 
Tế bào còn lại có thể: 

+ GP không có HVG tạo ABD = abd = 25% hoặc aBD = Abd = 25% 
[image: image154.wmf]®

 giao tử abd = 12,5% + 25% = 37,5% 

+ GP có HVG tạo ABD = AbD = aBd = abd = 12,5% 
[image: image155.wmf]®

 giao tử abd = 12,5% + 12,5% = 25% 
Vậy 
[image: image156.wmf]abd50%
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 vì ít nhất 1 tế bào có HVG 
[image: image157.wmf]®

 tế bào còn lại tạo abd tối đa = 25%. 
Chọn D.
Câu 35: Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen: A,a; B,b và D, d; mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai 
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 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả ba tính trạng là 1,25%. Tính theo lí thuyết, thì tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 tính trạng là 


A. 43,85%.
B. 32,75%.
C. 41,25%.
D. 27,5%.

Lời giải:
Phương pháp:
Bước 1: Tính tỉ lệ 
[image: image160.wmf]aabbAB0,5aabb

®--=+


Tính tỉ lệ 
[image: image161.wmf]M
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Bước 2: Tính tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội.

Cách giải:
Tỷ lệ kiểu hình lặn về 3 tính trạng: 
[image: image162.wmf]m
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[image: image165.wmf]®

 Tỉ lệ kiểu hình trội về 3 tính trạng là: 
[image: image166.wmf]0,550,750,4125
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Chọn C.
Câu 36: Một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do 1 gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra 
[image: image167.wmf]1

F

. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 


A. Có tối đa 12 phép lai P cho 
[image: image168.wmf]1
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 có 7 loại kiểu gen.



B. Có tối đa 3 phép lai P cho 
[image: image169.wmf]1
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 có tỉ lệ kiểu hình là 1:1:1:1.



C. Nếu 
[image: image170.wmf]1

F

 có 3 loại kiểu gen thì 2 cây ở thế hệ P có thể có kiểu gen giống nhau.



D. Có tối đa 3 phép lai P cho 
[image: image171.wmf]1
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 có 4 loại kiểu gen và tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.
Lời giải:
Phương pháp: 
Bước 1: Biện luận các trường hợp có thể xảy ra: phân li độc lập, liên kết gen 

+ 4 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình 
[image: image172.wmf]®

 P phải chứa các alen lặn. 

+ 3 loại kiểu gen 
[image: image173.wmf]®

 cần xét trường hợp các gen liên kết với nhau.

 
+ 7 loại kiểu gen 
[image: image174.wmf]®

 cần xét trường hợp các gen liên kết với nhau, có HVG ở 1 bên, P dị hợp 2 cặp gen. Bước 2: Viết sơ đồ lại và xét tính đúng/sai của phát biểu.

Cách giải:
A đúng. Để có 4 loại kiểu gen ta xét các trường hợp có thể xảy ra như sau: 
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 Có 3 phép lai.

B đúng. Nếu 
[image: image176.wmf]1
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 có tỉ lệ kiểu hình 
[image: image177.wmf](
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 có các trường hợp: 
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 Có 3 phép lai.

C đúng. Nếu 
[image: image179.wmf]1

F

 có 3 loại kiểu gen 
[image: image180.wmf]®

 2 cây này cho 2 loại giao tử giống nhau 
[image: image181.wmf]®

 P có kiểu gen giống nhau.

D sai. Chỉ có 3 phép lai như ý A.

Chọn D.
Câu 37: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen: A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B quy định quả tròn, kiểu gen chỉ có một loại alen trội: A hoặc B quy định quả dài, kiểu gen đồng hợp lặn quy định quả dẹt. Phép lai P: cây quả tròn lại với cây quả dài thu được 
[image: image182.wmf]1

F

 có 4 kiểu tổ hợp khác nhau. Theo lí thuyết, trong những nhận định sau có bao nhiêu nhận định sai? 
I. 
[image: image183.wmf]1

F

 có tối đa 9 loại kiểu gen. 
II. Có 6 phép lai P phù hợp với kết quả trên. 
III. Có 2 phép lai P tạo 
[image: image184.wmf]1

F

 có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 cây quả tròn : 1 cây quả dài. 
IV. Ở 
[image: image185.wmf]1

F

 cây quả dẹt chiếm tỉ lệ 25%. 


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Lời giải:

[image: image186.wmf]AB:
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 tròn; A-bb/aaB-: dài; aabb: dẹt
Cây quả tròn: 
[image: image187.wmf]AB
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Cây quả dài: 
[image: image188.wmf]Abb;aaB
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Phép lai P: cây quả tròn lại với cây quả dài thu được 
[image: image189.wmf]1

F

 có 4 kiểu tổ hợp khác nhau 
[image: image190.wmf]®

 mỗi cặp gen cho 2 tổ 

hợp. 


[image: image191.wmf]®

 Cây quả tròn không thể có kiểu gen AABB 
[image: image192.wmf]®

 Cây quả tròn có thể có kiểu gen: AABb, AaBB, AaBb 
Các phép lai với cây quả dài cho đời con 4 tổ hợp là: 

+ 
[image: image193.wmf]AABbAabb
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+ 
[image: image194.wmf]AaBBaaBb
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[image: image195.wmf](
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I sai, để cho 9 loại kiểu gen thì 2 cây đem lại phải dị hợp 2 cặp gen. 
II sai, có 4 phép lai của P. 
III sai, không có phép lai nào cho 
[image: image196.wmf]1

F

 có tỉ lệ kiểu hình 3 cây quả tròn : 1 cây quả dài. 
IV sai, không xuất hiện cây quả dẹt. 

Chọn B.
Câu 38: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu ABO và một bệnh ở người. Biết rằng gen quy định nhóm máu có 3 alen 
[image: image197.wmf]ABO
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; trong đó alen 
[image: image198.wmf]A
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 quy định nhóm máu A, alen 
[image: image199.wmf]B
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 quy định nhóm máu B đều trội hoàn toàn so với alen IO quy định nhóm máu O. Quần thể người cân bằng di truyền về nhóm máu có 36% số người có nhóm máu O và 45% số người có máu A. Bệnh M trong phả hệ là do một trong 2 alen của một gen quy định, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng người số 4 không mang alen bệnh M và không phát sinh đột biến mới. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? 
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I. Có thể xác định chính xác kiểu gen của 3 người trong phả hệ. 
II. Xác suất người số 5 mang máu A là 84%.
III. Xác suất người số 8 mang máu O là 36/169. 
IV. Cặp vợ chồng 6 – 7 mong muốn sinh được 1 đứa con trai máu O và không mắc bệnh M. Xác suất thành công là 9/266. 

A. 4.
B. 3.
C. 1.

D. 2.

Lời giải:
Phương pháp: 
Quần thể cân bằng về hệ nhóm máu ABO có cấu trúc: 
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Nhóm máu A + nhóm máu O 
[image: image202.wmf](
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 tương tự với nhóm máu B 
Bước 1: Xác định tần số alen 
Bước 2: Xác định tỉ lệ kiểu gen nhóm máu A, tỉ lệ nhóm máu B. 
Xác suất kiểu gen của các cá thể. 
Bước 3: Xét các phát biểu
Cách giải: Ta thấy người 4 không có alen gây bệnh M 
[image: image203.wmf]®

 người 8 nhận alen gây bệnh của mẹ 
[image: image204.wmf]®

 Gen gây bệnh là gen lặn trên NST giới tính X. 

Quy ước gen M – bình thường; m - bị bệnh. 
Xét quần thể bên người đàn ông 

[image: image205.wmf]OOO
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Mà tỷ lệ nhóm máu A + Tỷ lệ nhóm máu O
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Hay: nhóm máu A + Tỷ lệ nhóm máu O 
[image: image207.wmf](
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 nhóm máu A: 
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Nhóm máu B + Tỷ lệ nhóm máu O 
[image: image209.wmf](
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 nhóm máu B: 
[image: image210.wmf]BOBBBO
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I sai, không thể xác định chính xác kiểu gen của cơ thể nào. 

II đúng, xác suất người 5 có nhóm máu A = 1 – XS sinh con nhóm máu O = 

[image: image211.wmf]AOAO
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III đúng, để người số 8 có nhóm máu O thì cặp vợ chồng 3 – 4 phải có kiểu gen: 
[image: image212.wmf]BOBO
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IV đúng, 
Xét tính trạng nhóm máu 

+ Người 7: có bố mẹ 3 – 4: 
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 Người 7 (B): 
[image: image215.wmf]BBBOBBBO

4984712

II:IIII:II

1691691919

«



+ Người 8: có bố mẹ 1-2: 
[image: image216.wmf]AAAOAO
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 Người 6: 
[image: image217.wmf]AAAOAAAO

91234

II:IIII:II

252577

«


Để họ sinh con nhóm máu O thì họ phải có kiểu gen dị hợp. Xác suất họ sinh con máu O là: 
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Xét tính trạng bệnh M 

+ Người 6: 
[image: image219.wmf]M
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+ Người 7: Có mẹ mang gen bệnh 
[image: image220.wmf]®

 người 7: 
[image: image221.wmf]MMMmMm
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[image: image222.wmf]®

 XS họ sinh con trai không mắc bệnh M là: 
[image: image223.wmf]M
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XS vợ chồng 6 – 7 sinh được 1 đứa con trai máu O và không mắc bệnh M là: 
[image: image224.wmf]1239
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Chọn B.
Câu 39: Một quần thể có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa. Cho biết alen A quy định quả tròn là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài. Biết sự biểu hiện của gen không chịu ảnh hưởng của môi trường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng về quần thể này?
I. Tỉ lệ cây quả tròn giảm dần qua các thế hệ tự thụ phấn. 
II. Thành phần kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình không đổi qua các thế hệ giao phấn ngẫu nhiên. 
III. Cho các cây quả tròn ở P giao phấn ngẫu nhiên tạo 
[image: image225.wmf]1
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, tỉ lệ cây có quả dài ở 
[image: image226.wmf]1

F

 là 1/9. 
IV. Nếu quần thể xảy ra tự thụ liên tiếp qua 3 thế hệ, tỉ lệ cây quả tròn dị hợp trong số cây quả tròn ở 
[image: image227.wmf]2

F

 chiếm tỉ lệ 6,25%. 

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Lời giải:
Phương pháp: 
Bước 1: Xác định tần số alen, quần thể đã cân bằng hay chưa 
Quần thể có thành phần kiểu gen : 
[image: image228.wmf]xAA:yAa:zaa

 
Tần số alen 
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Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: 
[image: image230.wmf]y
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Bước 2: Xét các phát biểu 

[image: image231.wmf]P:xAA:yAa:zaa

 sau n thế hệ tự thụ phấn có thành phần kiểu gen
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Cách giải: 
I đúng, vì tự thụ làm tỉ lệ đồng hợp tăng, dị hợp giảm 
[image: image233.wmf]®

 aa tăng 
[image: image234.wmf]®

 A- giảm. 
II đúng, quần thể đã cân bằng di truyền nên sẽ không đổi theo thời gian. 
III đúng, nếu các cây quả tròn của 
[image: image235.wmf]1221
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 giao phấn ngẫu nhiên 
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IV sai, nếu quần thể xảy ra tự thụ qua 3 thế hệ: 

[image: image237.wmf](
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 trong số cây quả tròn ở 
[image: image239.wmf]3
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, cây dị hợp chiếm:
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Chọn B.
Câu 40: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai P: 
[image: image241.wmf]ABAB
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, trong tổng số cá thể thu được ở 
[image: image242.wmf]1
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, số cá thể có kiểu hình trội về cả ba tính trạng chiếm tỉ lệ 50,73%. Theo lí thuyết, trong số các cá thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng ở 
[image: image243.wmf]1
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, số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ



A. 18,02%.
B. 72,07%.
C. 30,14%.
D. 36,03%.
Lời giải:
Phương pháp:
Bước 1: Từ tỉ lệ 
[image: image244.wmf]ABDABaabb
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 Tần số HVG
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Bước 2: Xác định tỉ lệ giao tử

GT liên kết: 
[image: image246.wmf]1f
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[image: image247.wmf]f
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Bước 3: Tính tỉ lệ dị hợp 3 tính trạng.

Cách giải:
Tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 cặp tính trạng:
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 0,5 kiểu gen dị hợp
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 Tỉ lệ kiểu gen dị hợp 2 cặp gen là:
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[image: image253.wmf]®

 Tỉ lệ dị hợp 3 cặp gen là: 
[image: image254.wmf]0,50,36560,1828
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Trong số các cá thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng ở 
[image: image255.wmf]1

F

, số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ: 
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Chọn D.
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